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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ HỌC PHẦN 5 LỚP ĐẠI HỌC HÀNH CHÍNH HỆ CHÍNH QUY KS13  

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2014 – 2015 (Học kỳ thứ 6) 

 

TT Tên lớp 
Số  

ĐVHT 

Thời gian Đăng ký 

Giảng viên thực hiện 
(Họ tên, học hàm, học vị, điện thoại)  

Bộ môn thực hiện 

Lịch thi  (Hội trường lớn) 

Ghi chú 
Buổi Từ Đến Lần 1 

Lần 2 

(dự kiến) 

1 Anh 1: TT1 3 C.Thứ 2 19/01/2015 06/04/2015 ThS. Trương Thị Như Lan 

Bộ môn Ngoại ngữ 

Nghe – viết 

S.06/05/2015 (AV) 

A2-A4-A6-A7-A8 

C.06/05/2015 (AV) 

A1-A3-A5 

S.07/05/2015 (PV) 

KS13TT2-KS13TCNS2-

KS13TCNS3-KS13QLC2 

C.07/05/2015 (PV) 

TT1-NS1-QLC1 

Vấn đáp thi 

S.08/05/2015  

Anh văn 

A2-A4-A6-A7-A8 

Pháp văn 

KS13TT2-KS13TCNS2-

KS13TCNS3-KS13QLC2 

C.08/05/2015 

A1-A3-A5 

KS13TT1-TCNS1-QLC1 

Từ 17/08/2015 

đến 31/08/2015 

36SV 

2 Anh 2: TT2 3 C.Thứ 3 20/01/2015 07/04/2015 ThS. Bùi Thị Lộc 30SV 

3 Anh 3: QLC1 3 C.Thứ 4 21/01/2015 08/04/2015 ThS. Bùi Thị Huệ 48SV 

4 Anh 4: QLC2 3 C.Thứ 6 23/01/2015 10/04/2015 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Linh 48SV 

5 Anh 5: TCNS1 3 S.Thứ 2 19/01/2015 06/04/2015 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Linh 48SV 

6 Anh 6: TCNS2+TCNS3 3 S.Thứ 3 20/01/2015 07/04/2015 ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa 35SV 

7 Anh 7: TCNS2 3 S.Thứ 4 21/01/2015 08/04/2015 ThS. Võ Thị Minh Ngân 39SV 

8 Anh 8: TCNS3 3 S.Thứ 6 23/01/2015 10/04/2015 ThS. Trương Thị Như Lan 47SV 

9 Pháp 1: TT1+TT2 3 C.Thứ 6 23/01/2015 10/04/2015 CN. Cù Thị Dung 55SV 

10 Pháp 2: QLC1+QLC2 3 C.Thứ 4 21/01/2015 08/04/2015 CN. Cù Thị Dung 43SV 

11 Pháp 3: TCNS1 3 S.Thứ 6 23/01/2015 10/04/2015 CN. Cù Thị Dung 43SV 

12 Pháp 4: TCNS2+TCNS3 3 S.Thứ 4 23/01/2015 10/04/2015 CN. Cù Thị Dung 47SV 

* Ghi chú: 
- Chương trình đào tạo thực hiện theo Quyết định số 4343/QĐ-HVHC ngày 21/11/2012 của Giám đốc Học viện Hành chính. 

- Thời gian học: Mỗi buổi học 5 tiết, buổi sáng bắt đầu lúc 7g00’(sáng thứ 2 bắt đầu lúc 7g45’), buổi chiều bắt đầu lúc 13g00’. 

- Phòng học: Anh 1, Anh 2, Anh 3, Anh 4, Anh 5, Anh 6, Anh 7, Anh 8 học phòng B.304; Pháp 1, Pháp 2, Pháp 3, Pháp 4 học phòng B.204 

- Các ngày nghỉ trong học kỳ: Nghỉ tết nguyên đán (07/02/2015-01/03/2015), Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 (28/4/2015), Ngày 30/4 và 01/05/2015, Ngày 29/05/2015. 

- Đề nghị thực hiện đúng kế hoạch giảng dạy. Mọi thay đổi gửi về Phòng Đào tạo trước 05 ngày làm việc.  

- Bắt đầu học kỳ I năm học 2015-2016: Từ ngày 17/08/2015. 

 

 

 

 

 

** Bộ môn gửi danh sách đăng ký giảng viên thực hiện về  

CV.Nguyễn Thanh Chương trước ngày 23/12/2014. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
 

ThS. Nguyễn Thế Tài 

 

 

 

 


